
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 41 3013 UBT(P) 15cm

17 2 46 1011 UXTC 14 tuần

18 3 51 2012 UXTC 16 tuần

18 4 50 1011 UXTC 16 tuần

18 5 46 2022 UXTC 14 tuần

18 6 46 2002 UXTC 14 tuần

7 38 1002 NXTC 14 tuần dƣới thanh mạc

3 0 0

3 0 0

17 1 24 ĐT U hạ vị to nghĩ UBT

17 2 26 ĐT UBT 2 bên to/dính

18 3 16 ĐT U hạ vị to nghĩ UBT

18 4 33 1031 UBT 15 cm

18 5 48 2002 UXTC 16 tuần

18 6 46 4004 UXTC 16 tuần

7 36 3023 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 47 2002 UXTC + SSD + TSĐHNMTC

17 2 44 2002 UXTC 16 tuần

18 3 36 0000 U hạ vị to/VMC Bóc UX

18 4 48 1011 UXTC 14 tuần

BS SẢN A + N.HÙNG.PNT

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

TH.VÂN + YÊN + TÚ NGÂN

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

LỢI + DŨNG.YQG + T.THƢƠNG.NT

D.MINH + V.HÙNG + ĐÀM VÂN

D.MINH + V.HÙNG + ĐÀM VÂN

TÔ NGUYỆT + ÁI + CẨM NHUNG

TÔ NGUYỆT + CẨM NHUNG + ÁI 

DỰ BỊ

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + QUANG.BM

D.PHƢỢNG + YẾN OANH + HỒNG HẠNH

DỰ BỊ

BS SẢN A + P.DUNG 1 + P.DUNG 2 

G.CHUỒN + D.NGA + TRÚC ANH 

THỌ + PHẠM TÀI + X.TIÊN.NT

THỌ + PHẠM TÀI + X.TIÊN.NT

BS PHẨU THUẬT

T.BÌNH + BS KHOA CSTS

T.BÌNH + BS KHOA CSTS + KIM XUYẾN

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

HỒNG CẨM + LỤA.BM + M.CHÂU.NT

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

VIỆT THANH + Q.NHẬT + H THỊNH 1

D.PHƢỢNG + YẾN OANH + HỒNG HẠNH

Cắt TC t/phần chừa 2BT + Treo mỏm cắt lên m/nhô

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Bóc u + KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ TS, Bóc u + KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (P) + Sinh thiết lạnh

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Từ ngày 13/06/2016 đến ngày 19/06/2016 (Tuần1)

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

PHẠM THỊ CHANH

HỒ THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ TỚI

PHẠM THỊ NGÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

HỒ THỊ NHÀNH

LÊ THỊ PHƢỢNG LOAN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ DIỄM HƢƠNG

NGUYỄN HUỲNH THANH LOAN

NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC TẤM

QUÁCH THỊ MAI

TRẦN KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG DUNG

NGÔ THỊ KIM CƢƠNG

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỤY HUYỀN LYNH

BN SẢN A

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

TRẦN KIM HOÀNG

1768

1779

2934

2994

KP

3122

SHC

1738

1732

1737

1729

1750

1755

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 

1726

2904

PM

Ngày: 13/06/2016 

Ngày: 14/06/2016 

Ngày: 15/06/2016 

2917

2290

2896

2950



18 5 45 2012 UXTC 16 tuần

18 6 33 3003 Nang LNMTC ở thành bụng

7 32 2012 UBT (T) to

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3003 KBT

17 2 50 1011 UXTC 12 tuần

18 3 73 5014 UBT (P) 6 cm

18 4 53 1001 UXTC to

18 5 43 0000 UXTC 14 tuần

18 6 29 3002 UBT(T) 20cm

7 36 ĐT UXTC 16 tuần nhiều nhân

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2012 LNM trong cơ TC

17 2 47 2002 UXTC 14 tuần

18 3 50 1011 UXTC 16 tuần

18 4 46 1011 UXTC 16 tuần

18 5 40 2022 UXTC 14 tuần

18 6 39 1011 UXTC 16 tuần

7 36 0000 UXTC 14 tuần

HƢƠNG THU + X.TRANG 1 + VÕ

DỰ BỊ

BS SẢN A + CẢNH + THANH HẰNG

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + HOÀNG VÂN

NG.LAN.BM + PHƢƠNG ANH + HOÀNG VÂN

P.HẢI + T.NGỌC + TRUNG HIẾU

P.HẢI + T.NGỌC + TRUNG HIẾU

HƢƠNG THU + X.TRANG 1 + VÕ

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

VIỆT THANH + NHU + H.NHẬT

V.HÒA + TRÍ 1 + X.TRANG 2

V.HÒA + TRÍ 1 + X.TRANG 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + BÍCH TY + N.DIỄM

NGỌC TRANG + Q.HẢI + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + THU + PHƢƠNG.PNT 

THU HÀ 2 + THANH MAI + B.TUYẾT.PNT

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + ANH TUẤN

NGỌC HẢI + H. PHƢƠNG + ANH TUẤN

NGỌC TRANG + Q.HẢI + NGỌC DUNG

Bóc NX, KTSD

Ngày 10 tháng 6 năm 2016

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt PP (T) , KTSD

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

C/gắng bóc u, nếu KĐ Cắt PP(T), KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + MNL + t/sát hạch

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc nang LNM

HUỲNH THỊ VUI

NGÔ THỊ NGỌC HẠNH

ĐỚI THỊ HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

HUỲNH THỊ HIẾU MY

HÀ THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TIỀN

NGUYỄN THỊ NGAY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ CHIÊN

ĐÀO THỊ VINH

BÙI THỊ NGỌC NHUNG

LÊ THỊ HỒNG VÂN

LÊ THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ THU HIỀN

PHẠM THỊ THU THỦY

BN SẢN A

3080

3060

3072

3066

3071

1793

1801

3056

3135

297UB

3052

2987

1803

1802

2895

1766

1771

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/06/2016 

Ngày: 17/06/2016 


